
STT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP SV ĐiỂM
TBTL TCTL CHUYÊN NGÀNH THI TN/KLTN GHI CHÚ

71 10660264 Lâm Thanh Toàn 240988 KITE06A3 6.25 180 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

72 40602024 Dương Thụy Thanh Phương 230988 KITE06A3 5.95 165 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp *

73 40602027 Trần Thị Như Quỳnh 10288 KITE06A3 6.43 182 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp *
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74 40662042 Hoàng Anh 260288 KITE06A3 6.1 175 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp *

75 40662047 Trần Xuân Anh 300188 KITE06A3 6.84 184 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

76 40662156 Cao Thị Bảo Ngọc 60786 KITE06A3 6.76 176 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

77 40662162 Trầm Như ý Ngọc 230688 KITE06A3 5.95 167 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp *

78 40662164 Nguyễn Đình Lê ánh Nguyệt 150187 KITE06A3 6.79 180 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

79 40662182 Nguyễn Thị Lam Phụng 120388 KITE06A3 6.68 184 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

80 40662196 Lê Phan Đỗ Quyên 40488 KITE06A3 6.16 176 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

81 40662198 Trần Hoàng Tú Quyên 50188 KITE06A3 6.29 180 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

82 40662287 Phạm Thị Minh Vỹ 20188 KITE06A3 6.43 180 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

83 40662313 Nguyễn Xuân Diễm Mai 240988 KITE06A3 6.32 180 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

84 50660069 Nhữ Lý Diễm Châu 290688 KITE06A3 6.41 194 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp *

85 70661270 Nguyễn Vũ Thanh Thủy 280588 KITE06A3 6.51 181 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

213 10762051 Lê Giang Phương Bình 291189 KITE07A2 6.6 181 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp213 10762051 Lê Giang Phương Bình 291189 KITE07A2 6.6 181 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

214 10762076 Ôn Gia Huy 271287 KITE07A1 5.71 168 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp *

215 10762081 Lê Thị Thanh Hương 041188 KITE07A2 6.73 176 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp
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216 10762105 Nguyễn Phạm Hoàng Phương 100489 KITE07A2 6.38 181 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

217 10762128 Nguyễn Phương Thảo 250588 KITE07A1 6.36 173 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp *

218 10762131 Huỳnh Thị Bích Thùy 290187 KITE07A2 6.56 176 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

219 10762143 Nguyễn Văn Tuấn 100188 KITE07A2 6.21 173 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp *

220 20761317 Nguyễn Quốc Tuấn 050289 KITE07A1 6.6 170 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp *

221 40602031 Trương Thị Thùy Trang 120588 KITE07A1 6.12 174 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

222 40702007 Nguyễn Thị Anh Chi 230889 KITE07A1 6.59 174 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

223 40702015 Đặng Thị Thùy Dương 291188 KITE07A2 6.1 168 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp *223 40702015 Đặng Thị Thùy Dương 291188 KITE07A2 6.1 168 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp *

224 40702020 Trịnh Thị Ngọc Hà 100789 KITE07A2 5.99 174 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

225 40702027 Võ Thị Huệ 200389 KITE07A2 6.4 174 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

226 40702039 Nguyễn Thị Anh Minh 140589 KITE07A2 6.42 174 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

227 40702040 Mạch Thị Tố Nga 080789 KITE07A1 6.97 174 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

228 40702045 Lê Thị Thanh Nhờ 200189 KITE07A2 7.03 174 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp GVHD không đồng ý

229 40702056 Nguyễn Thị Thanh Tâm 100389 KITE07A2 6.57 173 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp *

230 40702062 Bùi Lê Thắng 090289 KITE07A2 6.26 174 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

231 40702064 Phạm Hồ Diễm Thúy 130389 KITE07A1 6.7 174 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

232 40702073 Bùi Thị Ngọc Trinh 270389 KITE07A1 7.01 174 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp BCTT<8

233 40702075 Đặng Hữu Trí 040989 KITE07A2 7.31 174 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp GVHD không đồng ý

234 40702078 Nguyễn Thị Vũ Vân 040989 KITE07A1 5.84 167 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp *

235 40702079 Nguyễn Thị Thanh Vân 180989 KITE07A2 6.46 170 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp *

236 40762088 Phan Thị Kim Anh 260189 KITE07A1 6.64 170 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp *

237 40762093 Đào Thị Hà Cang 160689 KITE07A2 6.81 174 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

238 40762097 Ngô Quỳnh Chi 161189 KITE07A2 6.82 170 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp *
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239 40762100 Lâm Thị Cúc 051189 KITE07A1 7.26 174 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp BCTT<8

240 40762132 Hứa Thoại Hân 280889 KITE07A2 6.92 174 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

241 40762133 Trịnh Kim Hẩu 000087 KITE07A2 6.55 174 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

242 40762137 Ngô Thanh Hiền 221088 KITE07A2 6.15 164 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp *

243 40762156 Giang Minh Hùng 220188 KITE07A2 6.24 174 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

244 40762157 Vương Cẩm Hùng 010389 KITE07A2 6.21 174 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

245 40762164 Trần Thanh Kiều 040888 KITE07A2 6.28 170 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp *

246 40762180 La Thị Hồng Loan 210888 KITE07A1 6.41 174 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp246 40762180 La Thị Hồng Loan 210888 KITE07A1 6.41 174 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

247 40762182 Phạm Tiến Phước Long 121289 KITE07A1 6.46 174 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

248 40762197 Trương Ng. Hoàng Nam 100489 KITE07A2 6.3 170 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp *

249 40762208 Nguyễn Thị Bích Ngọc 290889 KITE07A1 6.87 172 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp *

250 40762210 Hồ Thụy Thảo Nguyên 130389 KITE07A1 6.7 174 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

251 40762211 Nguyễn Đình Nguyên 220289 KITE07A1 6.57 174 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

252 40762215 Lê Thị Minh Nguyệt 120888 KITE07A1 6.82 174 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

253 40762219 Lê Thị Thùy Nhiên 190289 KITE07A1 6.74 172 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp *

254 40762238 Tiêu Trúc Quyên 151289 KITE07A1 5.97 168 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp *

255 40762239 Nhin Thái Quyền 201088 KITE07A2 6.11 169 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp *

256 40762240 Lê Nguyễn Ngọc Quỳnh 191289 KITE07A1 6.76 174 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

257 40762242 Nguyễn Trang Như Quỳnh 050288 KITE07A1 6.68 174 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

258 40762248 Nguyễn Hữu Tăng 120989 KITE07A1 6.16 174 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

259 40762259 Nhin Thái Thành 041089 KITE07A2 6.63 174 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

260 40762266 Đặng Thị Nguyệt Thắm 200389 KITE07A1 6.67 174 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

261 40762273 Phan Thị Thúy 050589 KITE07A1 6.92 174 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp
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262 40762282 Trần Ngọc Thủy Tiên 070289 KITE07A2 6.2 170 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp *

263 40762286 Huỳnh Thị Quỳnh Trang 170689 KITE07A1 6.66 175 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

264 40762288 Nguyễn Thị Huyền Trang 190788 KITE07A1 6.1 167 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp *

265 40762293 Huỳnh Quốc Trung 240988 KITE07A2 6.61 174 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

266 40762297 Phạm Đào Thanh Trúc 160189 KITE07A2 6.79 170 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp *

267 40762313 Thái Thiết Tường 161089 KITE07A2 5.96 166 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp *

268 40762317 Huỳnh Hải Vân 091289 KITE07A1 6.93 174 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

269 40762322 Nguyễn Võ Thành Vinh 050589 KITE07A2 6.44 171 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp *269 40762322 Nguyễn Võ Thành Vinh 050589 KITE07A2 6.44 171 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp *

270 40762324 Trần Oanh Vĩ 121289 KITE07A2 6.74 174 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

271 40762333 Lê Thành Vinh 270389 KITE07A1 7.1 174 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp BCTT<8

272 40762337 Nguyễn Thị Tuấn Oanh 010389 KITE07A1 6.21 170 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp *

273 50760083 Lê Thị Lâm 020387 KITE07A2 6.45 170 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp *

274 70761246 Trần Thị Thu Pha 170888 KITE07A1 6.64 174 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp

275 70763148 Nguyễn Thu Phương 040389 KITE07A2 6.24 220 Kinh tế quốc tế Thi tốt nghiệp *

Ghi chú: * là còn nợ môn
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